
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 311/2 Hoa Lư, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

17/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VIỆT NAM

4101634112

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện) (không rèn, 
đúc, các kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn; xi mạ điện; tái chế 
phế thải tại trụ sở)

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

11. Khai thác gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

0220

12. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IINVESTMENT CONSTRUCTION AND 
TRADE SERVICE DEVELOPMENT CO., LTD VIETNAM
Tên công ty viết tắt: ICT VIỆT NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0376320469
Email:

Fax:
Website:
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13. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

14. Khai thác thuỷ sản biển 0311

15. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

16. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ hoạt động đấu giá)

6820

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát địa hình; - Khảo sát địa chất, địa chất thủy 
văn công trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế kiến 
trúc công trình; - Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế 
cảnh quan; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ 
điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông 
gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong 
công trình xây dựng; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - 
Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công trình; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công nghệ; - Định giá xây dựng: a) Xác định, thẩm tra tổng 
mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả 
đầu tư của dự án; b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định 
mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; 
c) Đo bóc khối lượng; d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; 
đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng; e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; g) Lập, thẩm 
tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi 
vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được 
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

7110

23. Quảng cáo 7310

24. Cho thuê xe có động cơ 7710

25. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (trừ bán lẻ 
bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, 
súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ 
bán lẻ hóa chất tại trụ sở;

4719

26. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

28. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891
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2.000.000.000 VNĐ

29. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

31. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

32. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

33. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

34. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

35. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

36. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

37. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

38. Sản xuất chè 1076

39. Sản xuất cà phê 1077

40. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

41. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

42. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

43. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

44. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

46. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

47. Dịch vụ ăn uống khác 5629

48. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

49. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

50. Đại lý du lịch 7911

51. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế

7912

52. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

53. Xây dựng nhà để ở 4101

54. Xây dựng nhà không để ở 4102

55. Xây dựng công trình thủy 4291

56. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

57. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

58. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

59. Chuẩn bị mặt bằng 4312

60. Lắp đặt hệ thống điện
(không rèn, đúc, các kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn; xi mạ 
điện; tái chế phế thải tại trụ sở)

4321

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052182003743

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 33 khu phố 4, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 37-39 đường Nguyễn Tư, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

CAO THỊ THANH HẠNH Nữ
16/11/1982 Kinh Việt Nam

01/06/2023 Cục CSQLHC Về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052182003743
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 33 khu phố 4, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 37-39 đường Nguyễn Tư, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   CAO THỊ THANH HẠNH Nữ

16/11/1982 Kinh Việt Nam

01/06/2023 Cục CSQLHC Về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 18/10/2023 đến ngày 17/11/2023


